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Tóm tăt: Bước vào thê kỳ XXỈ, Trung Quôc đang phải đôi diện với nhiêu {hách thức, 
trong đõ nôi lèn là sự phát triên yêu kém cùa các dán tộc thiếu sô có dán sỗ ít sống tại vùng 
sâu, vùng xa và nơi biên viên. Nhận thức rõ tám (Ịĩtan trọng cùa ván đề, Chinh phủ Trung 
Quỏc đã đưa ra các kê hoạch hô trợ phát triền vói nhiêu chính sách ĩru tiên vê tài chinh, giào 
dục. y tế... nham khai thác những lợi thê lự nhiên và thúc đay sự phát triên cua người dãn sơ 
tại. Qua gân hai thập kỳ thực hiện chính sách, Chinh phú và người dán Trung Quõc đã gặt 
hái được nhiều thành công trong câng cuộc xóa dúi giâm nghèo và phát triền.

Từ khỏa: Trung Quốc, chinh sách dân tộc. dàn tộc thiêu sô có dân so it.

Abstract: China enters die 2T: century with many challenges, amongst which is the low 
level of socio-economic development of small populated ethnic minorities living in the 
peripheries and remote areas. Being aware of this Situation, the Chinese government has 
made plans to support ethnic minorities' development through financial aid. education, and 
health care policies. The purposes of these policies are utilizing the natural benefits and 
promoting the inner strength of the local people. After almost two decades of implementing 
these policies, the Chinese government and people have accomplished many achievements in 
poverty reduction and development.
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Mở đầu

Theo thòng kê chính thức- hiện nay Trung Quốc có 56 tộc người, trong đó người Hán 
chiếm đa số (91.51% tồng dàn số) và 55 tộc người thiêu số (chiếm 8.49%) (úy ban Dán tộc 
Trung Quốc. 2020). Trong sô 55 tộc người thiếu số cỏ 28 dân tộc có dân sô từ 300.000 người 
trở xuống được gọi là những dân tộc có dân số ít (Lý Tinh, 2010). Nhóm dân tộc này ờ 
Trung Quốc chữ yếu dinh cư tại các vùng biên giới, trong dó rập trung nhiều ớ Ván Nam và 
Quang rày. hai tình có chung đường biên giới vói Việt Nam. Do diều kiện địa lý tự nhiên 
không thuận lọi, chu yếu là vùng núi cao, địa hình phức tạp, cùng với các yêu 10 văn hóa. * 
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lịch sử tộc người và xuất phát điểm phát triền xà hội..., các dân tộc có dân số ít ở Trung 
Ọuôc còn gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế và ốn định đời sống.

Từ công cuộc đốt mới khởi xưởng vào năm 1978, Chính phủ Trung Quốc dã ban hành 
nhiều chính sách phát trìến kinh tố lại địa bàn sinh sổng của nhóm dân tộc cố dân số ít, như 
chỉnh sách Đại khai phá miền Tày, chiến lưực Hưng biên phú dán. Các chính sách này nhầm 
thúc đày khu vực phía Tây và vùng biên giới của Trung Quốc phát triển toàn diện, lững bước 
xóa dói giâm nghèo, thu hẹp khoáng cách phát triển với nhùng noi có kinh tế phát triển dục 
duyên hài từ Nam đén Băc. Mặc dủ chinh sách Đại khai phá miền Tây và Hưng biên phủ dàn 
dã đạt được nhiều kết quá trong việc thúc đẩy miền Tây và vùng bièn giới cùa Trung Quốc 
phát triên. nhưng đời sông cùa nhóm tộc người có dân số ít ữ vùng này vẫn chưa được cái 
thiện một cách đáng ké.

Trong hội nghị Dân tộc Trung ương dầu năm 2000, các nhà khoa học xã hội Trung 
Quỏc nêu ý kiến rang, một số dân tộc có dân số ít sống ở vùng biên giới có sự phát triển yếu 
kém vê mọi phương diện, điều này đang là trờ ngại rất lớn trong cõng tác dân tộc, giãi quyết 
vấn đề đoàn kểt gi ùa các dần tộc và hơn hết nó sẽ là thách thức cho phát triển bền vững cùa 
Trung Quôc trong thê ky XXi (Lưu Hiên Xuân. 2019). Trong bối canh đó, Chính phù Trung 
Quốc đã xây dựng ké hoạch phát triển đối với nhóm các dân tộc này thông qua hàng loạt các 
chính sách ưu tiên, với quy hoạch chi riết, rõ ràng, nhầm mang lại hiệu quà cao. Kết quả thực 
hiện đã thu được nhiều thành ụru, góp phần làm thay đổi diện mạo kinh tế, văn hóa, xã hội 
cua nhóm dân tộc thiêu sô có dân số ít tại vùng biên giới. Song, trong quá trình triển khai 
vẫn còn một số vướng mắc khiến kết quá chưa thật sự như mong muốn. Bài viết này chù yếu 

khái quát vè một sô chính sách hô trợ các dân tộc thiêu sô có dân số ít cùa Trung Quốc Trong 
giai đoạn 2000 dến 2016.

1. Quan điểm của Trung Quốc về dân tộc thiểu số có dân sổ ít

Theo kèí quà điêu tra dân sô năm 2010, Trung Quốc có 22 dân tộc có số lượng nhàn 
khâu từ 100.000 người trờ xuông với tông dân sô 630.000 người, phân bố chu yếu ớ vùne 
biên giới cùa 10 tinh thuộc vùng Đong Bắc, Tây Nam. trong đó tập trung nhiều tại Vân Nam, 
Quàng Tày. Trong ke hoạch ho trợ các dàn tộc thiêu số có dân sổ it phát triển giai đoạn 2010 
- 2015, Trung Quốc đã điêu chình quan niệm về các dân tộc có dân số ít. theo đó các dân tộc 
có sô lượng nhân khàn từ 300.000 ngtrời trứ xuống được coi là dân tộc thiều số có dân sổ ít. 
Vì thê. số lượng các dân tộc được hồ trợ phát trièn mớ rộng từ 22 lén 28 dân tộc. với số nhân 
khâu là 1.891.200, chiếm 1,66% trong tổng sổ dân lộc thiểu số ở Trung Quốc (Há Chí Băng, 
2013). Cộng dòng các dân tộc nãy sinh sống tại 640 thôn, trôn dịa bản 238 xà, thị trấn cùa 86 
huyện thuộc 10 tính (Thạch Á Chầu, 2008 ).
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Chinh phú Trung Quốc cho rằng, hiện nay các dân tộc thiểu sổ có dân sổ ít còn gặp 
nhiều khó khãn, thách thức, trình độ phát triển kém hơn nhiều vùng khác trong cà nước, cụ 
thể, theo Vương Thiết Chỉ (2005) và Lưu Hiếu Xuân (2019), gồm:

Thử nhất, về đời sống kinh tể, người dân chú yếu dựa vào trồng trọt và khai thác tụr 
nhiên, mang nặng tính lự cung tự cấp, cơ sờ kinh tổ yểu nên chưa có khá năng chuyên đổi 
sang mớ hình kinh tể hàng hóa,

Thứ hai, cơ sơ hạ tầng lạc hậu, hệ thổng đường giao thông chưa hoàn thiện, phan lớn 
địa bàn sinh sống cùa các dân tộc này không có đường quôc lộ, đi lại rất khó khăn, cùng với 
thiếu sự quan tâm rtr Chinh phù nên cư bờ hạ tầng cùa khu vực này còn lạc hậu so với các 
vùng miền khác. Giao thòng không thuận tiện khiến giá hàng nóng san bị đây cao khó cạnh 
tranh riêu thụ nên không kích thích được san xuất vá phát huy nguồn tài nguyên tại chỗ. Sự 
thiếu vắng cùa mạng lưới điện dặt ra nhiều thách thức cho sinh hoạt và sàn xuât cíia người 
dân mà đién hình ià nàng lực cơ giới hóa chưa thê triến khai. Hệ thông truyền thông thòng 
tin liên lạc gần như không có, người dân chưa the tiếp cận được dịch vụ internet, hệ thông 
truyền thanh, truyền hình, điều này ảnh hường rất lớn đối với đời song sinh hoạt, sán xuât vồ 
sự phát trièn kinh lê.

Thứ ba, tình trạng kém phát triền về kinh le cùng là một trong những nguyên nhân 
quan trụng khiến giáo dục cơ bản, chi sổ phát trìên cơn người cùa các dân tộc này ơ mức 
thấp. Cơ sờ vật chất cho giáo dục còn nghèo, thiếu trường lớp. giáo vicn. trình độ giáo viên 
cũng còn nhiều hạn chế, học sinh đến tuói đi học không đến trường, hoặc bo học sớm, dẫn 
đen thiếu nguồn nhân 1ực chất lưựng cao.

Thứ tư. hệ thổng y tế công cộng, bao hiêm xã hội chưa đáp úng dược nhu câu cơ bán 
cua người dân, phần lờn người dân chừa bệnh theo kinh nghiệm dân gian, không bièt đên 
trạm y lổ. báo hiểm xã hội.

Kết qua diều tra dàn số năm 2000 cùa Chính phu Trung Quốc cho thấy, trong nhóm 
dàn tộc thiếu số có dân số ít cớ tý’ lệ lớn người nghèo đôi. Tụi khu vực cư trú cua các tộc 
ngưởi nay, gẩn 25% sô thôn không cớ điện; 72,1% thôn không có điện thoại; 53,7% sỏ thôn 
không có hệ thống bưu điện; 43,2% số thôn không có đường quốc lộ; hơn 86% thôn không 
có hệ Ihổng phát thanh, truyền hình; hơn 67% sò ĩhòn không có nước sạch đê dùng (Thạch A 
Châu, 2008).

2. Chính sách hỗ trợ phát trỉén dối vói các dân tộc có dân số ít của Chinh phủ 
Trung Quốc

Xuất phát tù' những vấn đề nêu trẽn, chính sách hỗ trự phát triền cua Chính phu Trung 
Quốc đối với các dàn tộc thiếu số có dàn số ít chủ yếu hỗ trự người dân phát triển kinh tế, nâng 
cao thu nhập, xây dựng cơ sơ hạ tầng, tiếp cặn dịch vụ giáo dục và y tè. Song, chinh sách đó 
không phai thực hiện một cách đồng loạt, ò ạt mà được chia ra nhiều giai đoạn, tứ thư nghiệm 
đến mơ rộng, toàn diện vã di vào chiều sâu. bao gồm các giai đoạn dưới đây.
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2. ỉ. Giai doọn 2000 - 2005

Giai đoạn mờ đầu mang tính thử nghiệm các chính sách dối với nhóm các dân tộc thiểu 
sô có dân sỏ ỉ’t cùa Trung Quốc. Vào năm 2000, sau khi có cơ sở khoa học để đánh giá và 
xem xét xây dựng chính sách, Quốc vụ viện và ửy han Dân lộc Trung Quốc liến hành tháo 
luận công tác xây dựng chinh sách giúp đờ các dân tộc này phát triển kinh tế, Theo đó, 
Chính phù Trung Quốc tập trung vào những khó khăn nhất mà người dân phải đổi mặt với 
bốn nhiệm vụ chinh: ‘‘.vậy dựng cư sờ hạ tầng, diều chinh cơ cáu kinh tế. phát triền khoa học 
giáo dục. tăng cưởng nùng lực" (Chu Ngục Phúc, Ngũ Thục Hoa, 2011). Chính phù huy động 
nhiều kênh nguồn lực đè xây dựng, cải tạo hệ thống cư sở hạ tầng, cãi thiện điều kiện sản xuất, 
điều chũih lại cơ cấu kinh tế theo hướng thị trường nhằm tãng thu nhập, phát triển khoa học kỳ 
thuật, giáo dục và vãn hóa, mờ rộng và nàng cấp hộ thống y tế đáp img được nhu cẩu cư bản 
của người dân, thúc đây sự tiến bộ xà hội, tăng cường hồi dưỡng và nàng cao tri thức, sức kliòc 
cho người dân. Đe hoãn thảnh nhiệm vụ này, Chỉnh phủ Trung Quốc thực hiện cơ chế quàn lý 
mang tính linh dộng Quốc gia hồ trự, tính chụi toán bộ trách nhiệm, huyện nắm tinh hình thực 
tế, từ đó áp dụng vảo điều kiện thực té, áp dụng với từng dân tộc. từng thôn, từng khu vực. cỏ 
thê mồi thôn ban hay dân tộc có một chính sách riêng phù hợp (Chu Ngọc Phúc, 2011),

Trong xây dựng cơ sớ hạ tầng, giao thông được coi là động lực chính cho phát triển 
kinh tế và các dịch, vụ xã hội khác. Do đó, Trung Quốc đà đầu tư hàng ti Nhân dân lệ vào cải 
tạo, xây dựng các tuyến đường bộ kết nối từ thành phô dên trung tâm huyện, xà. Riêng linh 
Vân Nam được dầu tư 7000 vạn Nhân dân tệ thực hiện 325 dự án xây đụng đường kết nối từ 
huyện lới xà (ĩ.ý Nhược Thanh, 2008). Do tinh phức lụp cùa địa hình miền núi, vốn dầu tư 
nhiêu mà mạng lưới giao thông vẫn chưa về dến thôn bàn của người dân, song việc cái tạo và 
xây dựng hệ thống giao thùng ô' giai đoạn này đà bước dầu hỗ trợ người dãn cỏ điều kiện vận 
chuyên sản phâm nông nghiệp dên vói thị trường tiêu thụ ở thành phố lớn được dễ dàng hơn.

Chính phu Trung Quốc cũng đã tăng cường đầu tư, cai thiện môi trường san xuất cho 
người dân. cung cấp các giống cây trông, vật nuôi mới. tập huấn các kỳ thuật Irổng trọt chăn 
nuôi, thực hiện bao tiêu sán phâm. Tại tinh Vàn Nam, thực hiện thí điếm chương trình liên 
kêt sàn xưát nham cơ giới hóa trong nông nghiệp, với 160 hộ tham gia. Trong chãn nuôi, 4 - 
5 hộ kết hợp Lại quy mô ỉớn, chù yếu nuôi gà, dúi (6.200 con) do Chính phú hỗ trự nguồn 
giống, kỷ thuật và tài chính 4626 vạn Nhân dân tệ (Lý Nhược Thanh- 2008). Hoạt động này 
bước đầu làm thay đôi nhận thức cùa người dân trong vấn dề sán xuất, hạn chế dần mức phụ 
thuộc vào khai thác lự nhiên. Cùng với đó, từ năm 2002, Bộ Giáo dục Trung Quốc đã ban 
hành chính sách ưu tiên và nghĩa vụ giáo dục đối với nhóm các dân tộc thiểu số có dân số ít. 
Từ năm 2004, loàn bộ học sinh tiêu học cua 22 dàn tộc thuộc nhóm này dược miền học phi 
và cung cáp sách gỉáo khoa. Nhàm phái triền nguồn nhân lực, Chinh phũ Trung Quốc xây 
dựng chương trinh đảo tạo bồi dưỡng, nâng cao nàng lực quàn lý cho đội ngũ cán bộ nguồn 
ở địa phương. Bền cạnh đó, có các chính sách hồ trợ, ưu đai, luân chuyển cán bộ và thu hút
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nhân tài từ các địa phương khác đến hỗ trự phát triến kinh tế, văn hóa, giáo dục và y tê cho 
vùng đong bào các dân tộc thiểu số có dần số ít.

Mặc dù, các chính sách hồ trợ phát triển dành cho các dân tộc có dân số ít giai đoạn 
2000 - 2005 mới chì mang tính thử nghiệm nhưng bước đầu đâ dạt được kết qua khả quan, 
đặc biệt là trong việc nâng cao thu nhập cho người dân. Đen cuối năm '2003, thu nhập trung 
binh cùa các dân tộc nảy chi dạt 884 tệ (khoảng 2 triệu VND năm 2003), nhưng đà tãng lẽn 
hơn 1000 tệ vào cuối íiãni 2005 (Chu Ngọc Phúc, 2011). Thành quà này đă chứng mình tính 
hiệu quá cùa chính sách, đồng thời tạo cơ sờ tiêp tục mở rộng sự hồ trự.

2.2. Giai đoạn 2005 - 20ĩ 0

Sau kết qua thử nghiệm cùa giai đoạn một. Chính phủ Trung Quốc quyết định tiên 
hành giai đoạn hai cùa chính sách hỗ trự phát triên các dân tộc thiêu số có dân so ít bang "Ke 
hoạch phát triển dán tộc có dân .ỸÓ ít giai đoạn 2005 - 20ỉ(K, được dưa ra bơi Thũ tướng 
Trung Quốc On Gia Bào tại Hội nghị Thường vụ Quốc vụ viện Trung Quôc, ngày 15/8/2005 
(Thạch Á Châu, 2008). Theo đó, Chính phu Trung Quốc đưa ra các mục liêu rõ ràng như: (1) 
Đôi tượng dược trợ giúp phát triên lã 22 dân tộc có dân sô 100.000 người trờ xuống, phân bô 
trong 10 tinh vùng biên giới; (2) Tập trung phát triến những vùng dặc biệt khó khăn, lức 
nhùng nơi có cơ sơ hạ tầng kém, diều kiện tự nhiên vò cùng khắc nghiệt, tỳ lệ nghèo đói cao, 
cùng với đó lả hệ thống phục vụ công cộng lạc hậu, trình độ giáo dục, văn hổa, hệ thống y tè, 
bão hiểm và dặc biệt là nguồn nhãn lực còn yêu chưa dáp ứng nhu cầu phát triên; (3) Tập 
trung nguồn lực vào phát tricn cơ sớ hạ tầng, giai quyết những van đề khỏ khản đang cấp 
bách để giúp cho các cộng đông náy đạt được '‘hôn thông, năm có. ha đạt"~ (Uy ban Dân TỘC 
Trung Quốc. 2020). Đây là cơ sơ đê thúc dây kinh tế - xà hội phát triên. đưa mức sống cua 
người dân lên bang mức trung bình cua khu vực và tiến đèn đạt mặt bang chung Cùa cà nước.

Đè hoàn thành các mục tiêu và nhiệm vụ dưa ra, Chính phu trung Ụuỏc và các cấp 
chính quyền địa phương dà đầu tư khoảng 37.51 tỷ Nhàu dân tệ thực hiện 11.168 dự án, 
trong đó 83% nguồn vốn được đâu tư vào xây dựng CƯ sớ hạ tang. 17% còn lại đầu tư cho 
các hạng mục phát triển kinh tể, nàng cao thu nhập của người dân (Cảnh Tân, 2019). Trong 
xây dựng cơ sớ hạ tầng giao thòng, năng lượng và hệ thống thủy lọi là ba hạng mục đuực tru 
tiên phát triển trong giai đoạn này. Việc cải tạo, xây dựng cơ sờ hạ tâng và các hạng mục 
công ích xà hội luôn được iru tiên nguồn vốn từ Chính phu và sap xếp nguồn lài chinh riêng 
cho các dự án này (Lý Nhược Thanh, 2008). Điều tiết nguồn lài chinh riêng, không chồng 
chéo với các dự án khác, khiến dự án được triên kliai nhanh, hiệu qua. Vì vậy. hệ thống 
đường quốc lộ, dường sắt nhanh chóng được nàng cấp và .xây mõi. Hàng loạt đập thủy điện 
được xây dựng trên các dòng sông lớn, mà điên hinh là các đập thúy điện trên dòng sóng Lan

Bồn thõng tức là thũng dường. thông điện, thông thúy lợi, thông tin tức; Năm có rức có nhả ớ. cờ học. có nhà 
vệ sinh, có nước sạch dùng, cỏ thè đãni báo ăn no. mặc ám: Ba ilựl tức đam bao thu nhập binh quàn đán người, 
binh quân lương thực và đạt tới phố cập giáo dục trung học cơ sờ
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Thương (Mê Kông) để giãi quyết nguồn năng lượng và điều tiết hệ thống thủy lợi cho phát 

tricn nông nghiệp cùa người dân tộc tại các vùng này.

Kết quả cho thấy, dến cuối năm 2008, ương số 640 thôn bản thực hiện chương trinh thì 
576 thôn đã có đường quổc lộ (chiếm 90%), 610 thôn có diện cho chiếu sáng vả sản xuất 
(chiêm 95,3%), 523 thôn có nước sạch (chiếm 81,7%). Mạng lưới thông tin ỉiên lạc CŨIIQ 
được nâng cao rò rệt với 69,7% số thôn đã có hệ thống bưu chính và mạng lưới điện thoại 
(Lỹ Tinh, 2010). Nhờ các chương trinh phát triển kính lé, cơ cấu ngành kinh tể cùa những 
địa phương có sự hỗ trợ đà thay đổi nhanh chóng. Người dân đã chuyền từ khai thác tự nhiên 
sang các hoạt dộng trồng trọt, chăn nuôi có quy mô lớn hơn, từng bước hướng đến kinh tế thị 
trường. Cơ câu ngành kinh tế đang có sự dịch chuyển dần sang công nghiệp, một số nơi 
ngành công nghiệp đã góp phần thúc dẩy nền kinh tế cùa dịa phương. Thu nhập cua người 
dân ở những cộng đồng này đà tàng lèn mức 1948 nhân dân tệ/ngưởi/nătn, cao hơn mức dự 
kiển cua kế hoạch để ra (1064 nhân dản tệ). Binh quân lương thực đầu người đạt 

398,5kg-'ngưới/năm (Cành Tân, 2017).

€ òng tác trợ giúp các dàn lộc thiêu số có dần sổ ít đẫ bước đầu làm thay đối nhận thức 
cùa ngưởi dân trong phát triền sân xuất, nâng cao mức sống, trình độ văn hóa giáo dục, V tế, 
đặc biệt là mạng luứi giaơ thông đã được nâng cao cá vẻ chất và lượng. Tuy vậy, tý' lệ nghèo 
có giâm nhưng vần còn cao hơn mức trung bình cúa cà nước 3.8%: giao thông chưa dược cài 
thiện đồng bộ, vần còn nhiều địa phương thiếu đường quốc lộ, điện; hệ thống y tế còng cộng 
chưa đáp ứng được nhu cầu chữa bệnh cơ bân của người dân; tý lệ học sinh đến trường chưa 
cao, chất lượng dội ngũ giáo viên còn nhiều hạn chế dẫn đến mức độ phổ cập giáo dục còn 
thàp, thu nhập cũa người dân mới phần nào đảm bào no ấm, nhung kinh tế vẫn chú yểu là 
nông nghiệp chưa tạơ được bước phát triền, thiếu ngành nghề mang tính dột phá (Triệu Quàn 
Khôi, 2020).

2.3. Giai đoạn 20ÌỈ-20Ì5

Tại Đại hội Đáng loàn quốc lần thứ XVIII (năm 2012) của Trung Quốc, Tổng Bi thư 
Đang Cộng sàn, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập cần Bình tiếp tực chi đạo công tác hồ trợ 
dối vởi các dân tộc thiếu số có dân số ít, coi đây là vấn đề quan trọng đối với công lác dân 
tộc cùa Trung Quốc trong bối cành mới có nhiều biển động. Năm 2011, Chính phú Trung 
Quôc ban hành "Kê hoạch giúp đỡ các dàn tộc ít người có dán sô it phát trièn giai đoạn 
20!ỉ - 20}5", Cùng trong năm 2011, 36 cơ quan trực thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc íhành 
lập hội nghị liên hiệp hồ trợ phát triền các dân tộc thiếu số có dân số it, dồng thời, xác định 
dây là giai doạn thực hiện còng lác dân tộc mang tính chất toán diện, mạnh mẽ vù sâu rộng 
hơn các giai đoạn trước.

Kê hoạch lần này tập trung vào bốn điềm sau: (ỉ) Điều chinh số lượng các dân tộc ít 
người có dàn số ít từ 22 lên 28 dân tộc, quy định VC nhân khẩu lữ 100.000 người len 300.000 
người, phân bô trên phạm vi 13 tinh và sô lượng thôn ban được irự giúp từ 640 cùa giai đoạn 
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trước lên 2.119 thôn; (2) Điều chính vả mở rộng hơn phạm vi hồ trợ, mang tính chiểu sâu 
hơn như nguồn tài chính, các ngành nghe; (3) Các tiêu chuẩn đưa ra đòi hơi cao hơn và cụ 
thể hơn trước, tức là lại các thôn bàn thực hiện ‘'năm thông. mười có”3; (4) Nhiệm vụ và các 
công trình trọng diem được xác định rõ ràng, chi tiết. Để hoàn thành mục tiêu và nhiệm vụ 
trên, từ năm 2011 - 2014, Chính Phủ Trung Quốc và chính quyển các cấp đã huy dộng các 
kênh nguồn vốn khác nhau dầu tư cho nhóm các dân tộc này khơáng 66,07 tý Nhân dân tệ de 
thực hiện 9.356 hạng mục công trinh (Cảnh Tân, 2019). Ngoài ra, chinh sách này còn nham 
mục tiêu “một giùm, hai đạt. ba tăng'Á (Chu Ngọc Phúc, 2011).

Năm 2014, các hộ chân nuôi có thu nhập trung bình nãm là 5907 Nhân dân tệ, táng 
67,7% sơ với năm 2010; tỷ lệ hộ nghèo còn 27,3%, giảm 8,4% so với năm 2010; mức độ bê 
lông hóa đường giao thông thôn/hàn đạt ty lệ cao với 1.671/2.119 thôn; 76,7% số thôn bàn 
có điện chiểu sáng, trong đó số hộ gia đình dùng điện đã tăng 2.4 làn: hiện có 9,8 vạn hộ dân 
có máy tính đề bàn và sử dụng internet, tăng 6,6% so với năm 2010 (Lưu Hiểu Xuân, 2019). 
Nhìn chung, cư sơ hạ tầng giao thông được cài thiện rõ ret, mạng lưới giao thòng được bê 
tông hóa về đến các thôn ban. giúp cho cuộc sống cùa người dân cỏ nhiều thay đối. đời song 
vật chẩĩ và tinh thần được nâng cao rõ rệt. Các dịch vụ công cộng như hệ thống y tế, giáo 
dục, bào hiểm xà hội giai đoạn này đà đạt được bước tiến dài. Hệ thống trường học, tỳ lệ học 
sinh đến lớp và phố cập giáo dục có nhiều thay dời. Cuối năm 2014 toàn bộ số thôn bán 
được triển khai đă có Trường học mầm non. Nhờ chính sách miễn hục phí, bao cấp chỗ ở nội 
trú, tiền ãn, tiền sách vớ mà tý lệ học sinh đến láp đạt 79,6%, tàng 11,8% so với năm 2010, 
trình độ văn hỡa cùa người dàn đà được nâng cao hơn, có nhận thức tích cực dôi với vân dê 
giáo dục. Hệ thống y tế thôn, xã đã đáp ửng dược yêu cầu cơ bàn về diều trị chơ người dân 
(Lim Hiểu Xuân, 2019).

2.4. (ỉiai đoạn 2016 đến nay

Trong kê hoạch 5 năm lân thứ 13, Chinh phu Trung Quôc đã đỗ ra "Kê hoạch thúc đây 
sự phát trìến cua khu vực dân tộc và các dàn tộc thiêu so có dân so ứ". nham tiếp tục 
chương trình trợ giúp đối với các dân tộc thiều số cỏ dân sổ ít. Ke hoạch lần này vần nhân 
mạnh đến còng tác giúp đỡ các dãn tộc có dân số ít vã khăng định tàm quan trọng cua vàn đê 
đó trong công tác dân lộc. Qua dãy cho thấy, công tác dân tộc là vấn dê phức tạp và mang 
tính chất lầu dài. Để thực hiện mục liêu đề ra. 13 cơ quan hữu quan cứa Chính phủ Tiling 
Quốc phối họp cùng nhau thực hiện.

’ ,Vữw thòng gồm: thòng đường, thòng điện, thõng truyền hình, thòng tin tirc (điên thoại vá internet J và thòng 
nguồn năng lượng sạch: Mười có gôm: có nước sạch dùng, có nhà ơ. có nhà vệ sinli, có niộnsýđỡng co tạo ra 
năng suàt cao mang tính Ố:1 định. cá hộ thông trường mầm non. có nhà vệ sinh hợp liêu chuân. có nhà văn hóa 
và phóng đọc sách cho người dân. cỏ nơi lập ihè dục và hoại dộng văn hóa dân tộc, cò phông làm vice cliụ cán 
bộ thôn sá sicu íhị bán san phãtii nông nghiệp.
' Một giâm tức giám ít nhát một nữa số lượng người nghèo trong cộng dông các dàn tộc náy: Hai elejt tưc thu 
nhập binh quân đầu người it nhát đạt mức trung binh cùa cộng dõng cư dãn khu vực họ sinh sõng, mội nứa sô 
người sống bằng nghé chan nuôi gia súc có mức thu nhập binh quân băng hoặc lứn hơn mức trung binh cua ca 
nước; Bu lãng tưc lã lúng chất lining cơ sơ hạ tầng, tăng mức sống cua người dán và nâng cao năng lực cùa mồi 
cá nhàn.
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Trong kê hoạch trợ giúp lần này, C-hííib phũ Trung Quốc đặc biệt nhấn mạnh đen việc 
đấy nhanh tốc dộ phát triến khu vực dân tộc thiêu số ít người, xóa bỏ tình trạng đói nghèo, 
chú trụng đến vấn đề chinh sách nhằm phái huy lối đa tiềm nâng nội tại cùa mồi dân lộc. từ 
đó hoàn thiện cơ ché quản lý và chính sách trợ giúp. Nội dung chính sách thể hiện trong 4 
vấn đề chính như: (1) cố gẳng thực hiện quan điểm chì đạo chiến lược của Tống Bí thư Tập 
Cận Binh trong cộng tác dân tộc là đấy lùi dần di đến xóa bò tình trạng thòn bàn khỏ khăn, 
tiên tới không còn hộ nghèo, đưa mức sống của người dân bằng mức trung bình của cà nước 
trờ lên; (2) Chinh sách khác biệt hóa hay còn gọi là chiến lược "gặm xương", từng bước giúp 
người dân thoát nghèo, Chính sách này là sự kết hợp chặt chẽ giữa các nguồn hỗ trợ tài 
chính, hướng đàu tư của Chinh phù với sự phát triển nội tại của người dân địa phương, giúp 
họ khai thác tôt các điêu kiện sẵn cỏ đê có được nguồn sinh kế ben vừng, từng bước thoát 
nghèo hướng đến đạt mức sồng trung bình của cà nước và phát triền hơn nữa: (3) Đưa khoa 
hục kỳ thuật vào dời sống, đặc biệt áp dụng khoa học vào phát triển nền nông nghiệp hiện 
đại, mang tinh thị trường toàn cầu. Chính phù Tiling Quốc đưa ra mục liêu đến năm 2020 
trong các cộng đồng trên phài thực hiện được mục liêu "một đạt. hai thoái, ba đám hào" 
(4) Tập trung giúp đờ các dân tộc có múc phát triên tưong đoi lạc hậu thoát nghèo, tiến den 
mửc song trang bình, xây dựng được cư sờ kinh tế tương dối vừng chắc, phát triển tương đối 
toàn diện (Cành Tân, 2017).

Kết luận

Bèn cạnh các chính sách Đại khai phá mien Tày và Hưng biên phũ dân nhảm phát tricn 
kinh tể ở những dịa bàn khó khăn, vùng biên giới của Trung Quốc, Chính phủ Trung Quốc 
đã chú trọng đẻn vấn dề phát triển của các dàn lộc có dân số ít, coi đây là một vấn de then 
chôt trong thực hiện công tác dân tộc. xóa bô khoang cách phát triển giữa các vùng, miền và 
các dần tộc ờ Trưng Quôc.

Từ năm 2000 dến nay, kế hoạch phát triển các dân tôc thiều số có dân số ít cíia Trung 
Quốc đã trài qua 4 giai doạn khác nhau, tir bước đầu ihữ nghiệm đến mớ rộng, thực hiện 
mang tính toàn diện cỏ chiều sâu. Các chính sách đều tập trung khẳc phục linh trạng kém 
phát triên cùa người dân, nhấn mạnh phát triển cư sờ hạ tầng, trong đó đặc biệt là lĩnh vực 
giao thòng. Đáy có thế coi ỉà bước đi mang tính quyết định, bừi giao thông giữ vai ưó hết 
sửc quan trọng đôi với phát triền kinh te, hơn nữa kinh tế đi lên là cơ sở và động lực cho sự 
phát triên giảo dục, V tế và các lình vực khác. Cơ chế chính sách có tính linh hoạt phù hợp 
với điểu kiện thực tế cùa rừng thôn, ban, dân tộc và khu Vực. Hơn nữa. nguồn vốn đẩu tư lập 
Irung, không chồng chéo với các chương trình đầu tư khác giúp cho việc tnển khai dự án 
được nhanh và đặt hiệu quả cao.

Một đạt tức lá thu nhập binh quân đâu người dạl mức tiêìi chuân quôc gia; Hai thoát lá không còn thôn nghèo, 
khống còn hộ nghèo; lia đãtn l>ừo tức đám báo phô cập giáo dục 9 năm, đàm bao có nhà ơ. đám bảo điều kiện V 
tế cơ bàn.
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Gán hai thập kỳ nhận được sự trợ giúp cùa Chính phủ, hẹ thống cơ sớ hạ tầng trong vùng 
các dân tộc thiêu số có dân sổ ít đã được cãi thiện, đời sổng của người dân không ngừng nâng 
cao, trinh độ vãn hóa, giáo dục đã dược nâng lên rò nét. Ket quà này thố hiện tính đúng đắn 
trong chính sách và sự quan cùa Nhà nước Trung Quốc két hợp với nồ lực của người dân, ốn 
định và phát lri.cn của người dân là mục tiêu chinh của Chính phủ Trung Quốc.

Bên cạnh những thành tựu cùng tồn tại một vãi hạn chế. Các dân tộc sống đan xen lẫn 
nhau trong cùng một thôn hay cùng một khu vực, trình độ phát triên và mức song không có 
sự khác hiệt lớn, nhưng chính sách iru tiên dành cho dân tộc có dàn số ít quá nhiều, trong khi 
các dàn tộc còn lại không được hường hoặc hường lợi ít hon từ chinh sách cùa Nhả nước, 
ảnh hưởng đến quan hệ dân tộc và dễ xảy ra mâu thuẫn sắc tộc. Nguồn tài chính hỗ trợ tuy 
lớn 37,51 tỳ Nhân dàn tệ nhưng thực hiện 11.168 dự án trên 640 thôn thỉ mồi thôn chi được 
590 vạn Nhân dân lệ trong 5 năm (Chu Ngọc Phúc, 2011), con số này quá ít dè phát triên 
giao thông nơi có địa hinh khỏ khăn, đòi hói chi phí lởn, dẫn đến việc mờ rộng đường không 
đùng tiêu chuân, chát lượng thi công cớ nhiều bât cặp. Nhiêu dân tộc vẫn đang sống dựa vào 
săn bãi, trình độ dân tri còn hạn chế, thậm chí chưa nói được tiềng phô thông, nay thi hành 
chính sách ho trợ, yêu cầu người dân tìĩ bò phương thức mưu sinh truyền thong, chuyến sang 
mò hình kinh te mới là một thách thức rất lớn cho họ, dự án khó đạt được tinh hiệu quá cao, 
nhất là khó đàm hảo tính bền vững.
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